
PHỤ LỤC II 
PHƯƠNG ÁN ỨNG PHÓ VỚI TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP​

(Ban hành kèm Thông tư số 09/2019/TT-BCT ngày 08 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công 
Thương quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện) 

1. Trang bìa 

TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN (nếu có) 

TÊN CHỦ SỞ HỮU HOẶC TỔ CHỨC ĐƯỢC ỦY QUYỀN/GIAO 

  

  

  

  

PHƯƠNG ÁN 

ỨNG PHÓ VỚI TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP 

ĐẬP, HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN 

Tên công trình: ……… 

  

  

  

  

CƠ QUAN PHÊ DUYỆT​
(Ký tên, đóng dấu) 

CHỦ SỞ HỮU ĐẬP, HỒ CHỨA HOẶC​
CƠ QUAN ĐƯỢC ỦY QUYỀN/GIAO​

(Ký tên, đóng dấu) 

  

  

  

  

  

……., tháng... năm ... 

2. Nội dung phương án 

2.1. Khái quát về chủ sở hữu và tổ chức khai thác đập, hồ chứa thủy điện 



a) Về chủ sở hữu đập, hồ chứa 

- Tên chủ đầu tư và cơ quan cấp trên (nếu có). 

- Địa chỉ, số điện thoại, số fax, email, website. 

b) Về tổ chức khai thác đập, hồ chứa 

- Tên tổ chức. 

- Địa chỉ, số điện thoại, số fax, email, website. 

2.2. Khái quát về đập, hồ chứa 

- Tên đập, hồ chứa. 

- Cấp công trình theo thiết kế được duyệt. 

- Phân loại đập, hồ chứa của cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Nghị định 
số 114/2018/NĐ-CP . 

- Nhiệm vụ của công trình. 

- Địa điểm xây dựng (xã, huyện, tỉnh). 

- Thời điểm khởi công, thời điểm đưa đập, hồ chứa vào khai thác. 

2.3. Khái quát về địa hình, khí tượng thủy văn (lượng mưa, mùa mưa, lưu lượng lũ lớn nhất...), 
thảm thực vật lưu vực hồ chứa theo thiết kế; các hình thái thiên tai có thể xảy ra trong lưu vực hồ 
chứa 

2.4. Đặc điểm vùng hạ du đập, hồ chứa 

a) Về địa hình. 

b) Về dân cư (số lượng, phân bố, khả năng tiếp cận tín hiệu cảnh báo). 

c) Những đối tượng bị ảnh hưởng, mức độ ảnh hưởng. 

d) Phạm vi ngập lụt vùng hạ du theo các tình huống xả lũ, vỡ đập tại bản đồ ngập lụt vùng hạ du 
được phê duyệt. 

2.5. Sơ đồ mặt bằng đập, hồ chứa và vùng hạ du 

2.6. Các tình huống xả lũ khẩn cấp, tình huống vỡ đập và biện pháp ứng phó để bảo đảm an toàn 
cho vùng hạ du 

2.7. Nội dung, hình thức cảnh báo; trách nhiệm truyền tin của các tổ chức, cá nhân có liên quan 

2.8. Trách nhiệm của chủ sở hữu, tổ chức khai thác đập, hồ chứa thủy điện; các cơ quan chức 
năng của địa phương và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan 

2.9. Phương án huy động vật tư, phương tiện, nhân lực khi xảy ra tình huống khẩn cấp 



2.10. Danh bạ điện thoại và các hình thức liên lạc khác giữa chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện; 
tổ chức khai thác đập, hồ chứa; chính quyền và các cơ quan chức năng của địa phương; các cơ 
quan khác có liên quan đến vận hành an toàn đập, hồ chứa 

3. Các tài liệu sử dụng để lập phương án 

  

 

Nguồn: Thông tư 09/2019/TT-BCT 


